Ngày soạn:
TIẾT 42
 NÓI VÀ NGHE
KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù
- HS tiếp tục rèn luyện, phát triển kỹ năng nói và nghe về một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân (tiếp nối bài 1. Tôi và các bạn).
- HS nắm chắc kiến thức đã học về văn tự sự: chủ đề, dàn bài, đoạn văn, lời kể và ngôi kể trong văn tự sự.
- Nắm được yêu cầu của việc kể một câu chuyện; Biết trình bày diễn đạt để kể một câu chuyện của bản thân.
b. Năng lực chung
- Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng ứng xử: trình bày suy nghĩ, ý tưởng để kể các câu chuyện phù hợp với mục đích giao tiếp.
- Kĩ năng suy nghĩ sáng tạo, nêu vấn đề, tìm kiếm và xử lí thông tin để kể một câu chuyện theo yêu cầu phù hợp với mục đích giao tiếp...
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
2. Phẩm chất
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
- Qua những ví dụ thực tiễn, giáo dục lòng nhân ái, sự khoan dung, tình yêu quê hương, yêu con người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, sơ đồ tư duy.
- Các phương tiện kỹ thuật, tranh ảnh liên quan đến chủ đề bài học.
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Học sinh:
- Soạn bài.
- Thực hiện nhiệm vụ mà GV giao cho.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Khởi động
1.  Nội dung: HS xem video tìm ra vấn đề bài học
2.  Sản phẩm: Phần trả lời của HS 
3. Tổ chức hoạt động:
* Giao giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS xem video và trả lời câu hỏi: Nhân vật trong clip đang thực hiện hành động gì?
-  HS chú ý quan sát clip
-  GV quan sát, hỗ trợ.
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trình bày cá nhân.
- GV nghe Hs trình bày. 
- Dự kiến sản phẩm: Nhà diễn thuyết đang diễn thuyết trước các bạn HS
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh lắng nghe 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
 Giáo viên vào bài: Chúng ta thường nhìn thấy hình ảnh các nhà diễn giả đứng phát biểu, diễn thuyết rất tự tin, tưởng chừng như mọi thứ đều tuôn trong đầu họ ra, nhưng thực tế, họ đã phải luyện nói thật nhiều để tự tin diễn đạt trước đám đông. Và chúng ta muốn nói tự tin và truyền cảm cũng vậy. Cần luyện tập cả về nội dung bài nói và cách sử dụng body language. Bài học hôm nay sẽ mang lại cho các em kĩ năng này bằng việc thực hành nói về một trải nghiệm của em trước lớp.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới, hướng dẫn của GV để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức, xem lại bài viết ở phần “Viết” tiết trước để tiến hành thực hiện các nhiệm vụ: Think - Pair- Share.
c. Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS
d. Tổ chức hoạt động: 
	Tổ chức hoạt động
	Dự kiến sản phẩm 
         ND cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ “Think” và “Pair”:
+ Think: HS xác định mục đích nói, bám sát mục đích nói và đối tượng nghe.
+ Pair: Thực hành luyện nói theo cặp; góp ý cho nhau về nội dung, cách nói.
	1. Chuẩn bị bài nói và các bước tiến hành
* Trước khi nói
- Lựa chọn đề tài, nội dung nói.
- Tìm ý, lập ý cho bài nói:
+ Có lời giới thiệu, chào hỏi và kết thúc.
+ Sắp xếp các sự việc trong truyện theo  trình tự hợp lí 
+ Bám sát nội dung đề yêu cầu, sử dụng ngữ điệu phù hợp 
+ Sử dụng tốt các yếu tố phi ngôn ngữ: điệu bộ, cử chỉ, ánh mắt... 
+ Lời kể to, rõ ràng, phong thái tự tin, đĩnh đạc... 
- Chỉnh sửa bài nói.
- Tập luyện.

	Thực hiện nhiệm vụ
	-  HS thực hiện nhiệm vụ “Think” cá nhân và “Pair” theo cặp
- GV quan sát, hỗ trợ
	

	Báo cáo thảo luận
	- Trả lời miệng, cá nhân và cặp (Sản phẩm gồm các ý)
+ Đề tài, nội dung nói: ….
+ Tìm ý, lập ý cho bài nói (Dựa vào bài viết): ….
+ Chỉnh sửa bài nói: ….
+ Rút kinh nghiệm (Sau khi luyện nói theo cặp và được nhận xét)
	

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	

	
	
	

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ “Share”: chia sẻ trước cả lớp
	2. Trình bày bài nói

- Nội dung làm sáng tỏ yêu cầu đề bài.
- Nói to, rõ ràng, truyền cảm, thuyết phục.
- Sử dụng phương tiện trực quan (tranh, ảnh, video, nhạc, bài hát...) phù hợp.
- Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt...) phù hợp.
- Phần mở đầu và kết thúc hợp lí.

	Thực hiện nhiệm vụ
	- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên bốc thăm: “Share” – “Comment”
-  HS bốc thăm và thực hiện nhiệm vụ bốc thăm:
+ “Share”: Chuẩn bị chia sẻ trải nghiệm trước lớp.
+ “Comment”: Chú ý lắng nghe, ghi lại nhận xét và bổ sung trong “Phiếu Comment”.
	

	Báo cáo thảo luận
	- Nhóm “Share” chia sẻ trải nghiệm.
- Nhóm “Comment” chú ý lắng nghe và cho điểm vào phiếu Comment
	

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	

	 GV chuyển ý: Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau nghe các nhóm “Share” chia sẻ trải nghiệm của mình. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo - nhiệm vụ “Vạch lá tìm sâu”...

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ “Vạch lá tìm sâu”: Hãy chia sẻ phiếu “Comment” của nhóm em với nhóm “Share”?

	3. Trao đổi về bài nói

	
	[image: ]

	Thực hiện nhiệm vụ -
Báo cáo thảo luận
	- Nhóm “Comment” chia sẻ phiếu “Comment” của nhóm.
- Nhóm “Share” giải đáp thắc mắc và phản biện (nếu có).
- GV quan sát biểu hiện và thái độ thực hiện nhiệm vụ của các nhóm.  
	

	Đánh giá kết quả
	Giáo viên nhận xét đánh giá biểu hiện và thái độ của các nhóm trong quá trình làm việc.
	




                                          Hoạt động 3: Vận dụng
a. Mục tiêu: Phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
b. Nội dung: Vận dụng nhận xét của GV và các bạn thực hiện luyện nói: trên lớp và ở nhà.
c. Sản phẩm: Bài nói của HS trước lớp và ở nhà.
d. Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS: 
1. Thực hành nói lại, dựa trên những góp ý và đánh giá của GV và các bạn trong lớp?
2. Thực hành nói tại nhà chia sẻ trải nghiệm bằng video Tiktok: “Lần đầu giúp mẹ làm việc nhà”? 

- HS: Tiếp nhận
B2: Thực hiện nhiệm vụ
-  HS thực hành nói tại lớp dựa trên những góp ý và đánh giá của GV và các bạn trong lớp.
- HS quay video Tiktok dự án: “Lần đầu giúp mẹ làm việc nhà”.
-  GV quan sát, hỗ trợ. 
B3: Báo cáo thảo luận
- HS trình bày cá nhân.
- HS gửi video vào trang Facebook của lớp để chia sẻ trải nghiệm với các bạn trong lớp.
- GV nghe Hs trình bày. 
B4: Đánh giá kết quả
- HS đánh giá lẫn nhau về video trải nghiệm của mình trên Facebook của lớp.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

* CỦNG CỐ, MỞ RỘNG
- Yêu cầu HS ôn tập hai VB Cô bé bán diêm và Gió lạnh đầu mùa theo các đặc điểm: thể loại, nhân vật, người kể chuyện;
- Yêu cầu HS tự chọn một số truyện kể yêu thích và chỉ ra các yếu tố của truyện để phát triển năng lực đọc của HS.
* THỰC HÀNH ĐỌC
-GV cho HS tự thực hành đọc văn bản Lắc-ki thực sự may mắn (trích Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Lu-i Xe-pun-ve-da) ở nhà, gợi ý HS chú ý tính chất gây tò mò của nhan đề, đặc điểm của hai nhân vật Gióc-ba (Zorba) và Lắc-ki, ý nghĩa những lời giảng giải của Gióc-ba với Lắc-ki ở đoạn kết, v.v...


Gợi ý nói và nghe
Kính chào thầy cô và tất cả các bạn. Với bài nói với chủ đề Kể về một kỉ niệm ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện rèn chữ của tôi. Tôi được nhiều người khen chữ đẹp và có người thậm chí còn từng hỏi tôi rằng "Chắc chữ bạn đẹp từ bé rồi đúng không?". Câu trả lời của tôi là không. Xin thú nhận với các bạn rằng chữ hồi lớp 1 của tôi vô cùng xấu. Xấu những vẫn được điểm cao, vẫn được lên lớp thì đúng là sự ưu ái của thầy cô rồi. Vậy tại sao chữ tôi bây giờ lại thay đổi như vậy? Câu hỏi này tôi xin phép trả lời bằng chính bài nói này. Xin cho các bạn xem thành tích của tôi năm lớp 2.
Các bạn có bất ngờ không ạ? Tại sao tôi vừa nói rằng hồi lớp 1 chữ tôi xấu vô cùng mà lên lớp 2 tôi lại có tấm bằng khen này. Nhiều bạn sẽ nghĩ tôi xạo nhưng tin tôi đi, đây là giải thưởng của tôi. Vì đây là một trong những giải thưởng đầu đời của tôi nên cho dù có trải qua bao năm, tôi vẫn có thể nhớ rất rõ mồn một từng chi tiết. Tôi nhận được nó khi tôi chỉ là một cô bé học lớp 2 non nớt dưới sự giúp đỡ của giáo viên chủ nhiệm của tôi lúc ấy. Với tất cả mọi người, đó có thể là một cái giải rất nhỏ bé. Nhưng với tôi, để đạt được điều nhỏ bé ấy, tôi đã phải nỗ lực cực kì nhiều. Lí do bởi vì, khi học lớp 1, với sự yêu quý của giáo viên chủ nhiệm cũ, chữ của tôi đã bị lệch chuẩn, trông rất xấu. Tuy nhiên với cương vị là lớp trưởng và có mối quan hệ tốt với cô, điểm Tiếng Việt của tôi vẫn luôn được 9, 10. Tôi đã nghĩ chữ viết của mình rất đẹp cho đến khi nghe cô chủ nhiệm lớp 2 chê thẳng thừng trước mặt cả lớp "Chữ như vậy mà em cũng lên được lớp à?". Đó là một trong những thời khắc bàng hoàng nhất trong cuộc đời đi học của tôi. Tôi đã tự hỏi thực sự chữ mình xấu đến mức ấy sao? Hay cô không thích mình nên mới làm mình bẽ mặt? Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng khó khăn của tôi. Khi đến phần chính tả, cô tôi luôn dặn kĩ "Riêng lớp trưởng viết chữ này cẩn thận nếu không sẽ bị phạt viết thêm mười lần". Lí do là chữ "h" của tôi luôn trong trạng thái nghiêng vẹo chứ không được thẳng đẹp như các bạn. Cô đã đến tận nơi, cầm tay tôi và uốn nét chữ cho tôi. Chính sự nhắc nhở trước lớp những lại rất ân cần tự mình giảng dạy đã khiến tôi có nỗ lực không ngừng trong việc luyện chữ. Một phần do không muốn bẽ mặt trước các bạn cùng lớp. Phần khác tôi mong cô có thể yên tâm và tự hào về sự thay đổi của cô. Cô luôn cho tôi những bài tập thêm về luyện chữ ở nhà để quá trình thay đổi chữ của tôi được thúc đẩy nhanh hơn. Tôi cũng không ngừng rèn luyện để trở thành người có nét chữ đẹp.
Rồi cuối cùng sự kiện khiến tôi thay đổi đã đến. Vào học kì II năm ấy, thành phố có cuộc thi Nét chữ đẹp. Mỗi lớp phải cử hai đại diện đi thi để mang lại giải thưởng cho trường. Cô tôi đã chọn tôi đầu tiên. Nghe đến tên mình, tôi không khỏi ngỡ ngàng vì cứ nghĩ chữ mình vẫn chưa đủ đẹp để tranh đấu với các trường khác. Tôi đã rất tự ti, xin cô nhường cơ hội cho những bạn xứng đáng hơn. Nhưng cô vỗ vai tôi và nói "Cô tin em làm được". Giây phút ấy mắt tôi rưng rưng chỉ chờ muốn khóc. Tôi mang trong mình niềm tin và sức mạnh của cô, trong suốt 1 tháng ôn thi không ngừng luyện chữ, miệt mài viết hết tờ này đến tờ khác dưới sự chỉ dẫn của cô. Đến hôm đi thi, mặc dù lòng ngập tràn sự lo lắng nhưng tôi đã tự trấn tĩnh bản thân để có thể hoàn thành tốt bài thi của mình. Vừa bước ra khỏi phòng thi, người đợi tôi ở sân trường không ai khác là cô. Cô ôm tôi vào lòng và nói "Cho dù em có không được giải thì với cô em đã chiến thắng rồi". Đó là câu nói mà cả đời này tôi cũng không quên được. 
Cuối cùng ngày công bố giải thưởng cũng đến, tôi đoán cùng lắm mình cũng chỉ được giải Khuyến khích thôi vì thành phố có biết bao người viết chữ đẹp như vậy mà. Thế mà khi công bố giải Khuyên khích rồi giải Ba lại không có tên tôi. Tôi đã từ bỏ hi vọng, lòng buồn man mác. Vậy mà cuối cùng khi công bố tôi lại được giải Nhì. Tôi không tin vào những gì mình vừa được nghe, cứ đứng đơ ra đó khiến thầy trao giải phải nhắc nhở, vỗ vai tôi tiến lên nhận thưởng. Không rõ cảm xúc lúc ấy của tôi là gì? Vừa vui, vừa tự hào, vừa biết ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi. Việc đầu tiên khi rời khỏi bục nhận thưởng, tôi chạy đến đưa cô tấm bằng ấy "Cảm ơn cô vì đã giúp em trong suốt thời gian qua".  
Đây chính là người giáo viên đáng kính ấy của tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn giữ liên lạc với cô và thường hỏi thăm cô mỗi dịp lễ. Trong suốt chặng đường trưởng thành của mình, cô vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi tất cả mọi điều, cho tôi những lời khuyên hữu ích. Qua sự việc trên, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân một điều: Không có gì là không thể làm được, chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều. Tôi mong tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh cũng như vậy. Phải cố gắng hết sức trước khi từ bỏ một việc nào đó vì biết đâu mình có thể hoàn thành được ước mong đó.
Trên đây là kỉ niệm của tôi về việc có được tấm bằng khen Nét chữ đẹp. Tôi mong rằng qua bài nói trên, các bạn có thể nhận về một vài thứ cho bản thân mình. Nếu có bất cứ thắc mắc và trao đổi gì về những câu chuyện tôi đều sẵn sàng lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

* BÀI TẬP VỀ NHÀ:
- Học bài, học thuộc ghi nhớ
- Soạn bài: Chuyện cổ tích về loài người
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TIEU CHi

MUC b0

Chua dat (0 diém)

DPat (Tdiém)

T6t (2 diém)

1. Noi dung ldm sang
16 yéu cau dé bai.

Noi dung chua lam sang to yéu
cau dé bai.

Noi dung da lam sang to yéu
cau dé bai.

Noi dung da [am sdng 16 yéu cau
dé bai, c6 nhiing hiéu biét mdi,
sang tao vé vin dé...

2. Noi to, ro rang,
truyén cam, thuyét

N&éi nho, khé nghe; néi bi l&p lai,
ngap ngung nhiéu lan.

Néi t6; doi kRhi con Lap lai, ngap
ngung mot vai cau.

NGi to, r0 rang, truyén cam; hau
nhu khong ldp lai hay ngap

phuc. ngung.
3. Su dung phuong ~ ] A ,
tien  truc  quan|Chua si dung phudng tién truc ba phuong tién truc quan Da phuong tién tryuc quan (tranh,

(tranh, anh, video,
nhac, bai hat...) phi
hgp.

quan (tranh, anh, video, nhac,
bai hat...)

(tranh, anh, video, nhac, bai
hat...) nhung chua dep hoéc c6
chd chua phi hgp.

anh, video, nhac, bai hat...) phu
hgp va sang tao.

4. St dung yéu t6 phi
ngoén ngir (Piéu bo,
ct chi, nét mat, anh
mit...) phu hgp.

bieu bo thiéu ty tin; anh mat
khong hudng vé phia ngudi
nghe; nét mat chua biéu cam/
biéu cam Rhong phl hop.

biéu bd tu tin, nhin vao ngudvi
nghe; biéu cam phu hgp véi noi
dung.

Piéu bd rat ty tin, thoai mai, ty
nhién, mét nhin vao ngudi nghe;
nét mét sinh dong.

5. Phan mo dau val
két thac hop Li.

Rhong chao hai; Rhong co [oi
Rét thic bai ndi.

Co6 chao hoi va cé (01 kRét thuc
bai.

Chao hoi va Rét thic &n tugng,
h&p dan va 6i cu6n ngudi nghe.

Tong diém: ................

/10 diém
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